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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THÁI THỤY 

TỈNH THÁI BÌNH 

Bản án số: 84A/2020/HS-ST 

Ngày 24 - 11 - 2020 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

T       H       HU    TH   TH  , TỈNH THÁI BÌNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Quốc Doanh 

Các   i thẩm nh n d n:  

1. Ông Phan Duy Tiến 

2. Bà Phạm Hồng Thiêm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh - Th     TAND huy n Thái Th y  

-   i  i n  i n kiểm sát nhân  ân hu  n Thái Th   tham gia phiên tòa: Bà 

Vũ Thị Thủy - Kiểm sát viên  

Ngày 24 tháng 11 năm 2020  tại tr  s  T a án nh n d n huy n Thái Th y tỉnh 

Thái Bình   t    sơ th m c ng  hai v  án h nh s  th     số: 80/2020/TLST-HS ngày 

27 tháng 10 năm 2020  theo Quyết định đ a v  án ra   t    số: 85/2020/QĐXXST-

HS ngày 12 tháng 11 năm 2020, đối v i bị cáo: 

Họ và tên:  guyễn  uy S, sinh ngày 08/3/1962 tại xã D  huy n T  tỉnh Thái 

Bình.  

Nơi c  trú: Thôn B, xã D  huy n T  tỉnh Thái B nh. Nghề nghi p: H u trí; 

tr nh độ học vấn: Đại học; d n tộc: Kinh; gi i tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: 

Vi t Nam; con ông Nguyễn Văn C  sinh năm 1939 và bà Vũ Thị R (đã chết); vợ: 

Đoàn Thị G (đã chết); vợ: Nguyễn Thị N  sinh năm 1968; con: Có 03 con  con   n 

sinh năm 1993  con nhỏ sinh năm 1992; tiền án  tiền s : Kh ng; nh n th n: C n nhỏ 

sống cùng gia đ nh  đ ợc nu i ăn học hết   p 7/7  Từ năm 1978 - 1980, học c ng 

nh n  ỹ thuật  hảo sát tại huy n Q  tỉnh Hà Bắc  Từ năm 1980 - 2015, công tác và 

sinh sống tại ph ờng M  quận H  thành phố Hải Ph ng  Từ năm 2015 đến nay  nghỉ 

chế độ và sinh sống tại  ã D  huy n T  tỉnh Thái B nh.  

Bị cáo hi n đang bị áp d ng bi n pháp cấm đi  hỏi nơi c  trú tại  ã D  huy n T  
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tỉnh Thái B nh(có mặt) 

* Bị hại: Ông Nguyễn Văn S1  sinh năm 1968 

Nơi c  trú: Thôn B, xã D  huy n T  tỉnh Thái B nh (có mặt). 

* N   i  àm ch n : 

- Bà Nguyễn Thị L  sinh năm 1975 (có mặt) 

- Bà Nguyễn Thị V  sinh năm 1964 (vắng mặt) 

- Ông Nguyễn Văn H  sinh năm 1965(vắng mặt)  

- Ông Bùi Xuân L1  sinh năm 1941(có mặt) 

- Bà Nguyễn Thị Ch  sinh năm 1943(vắng mặt) 

- Ông Nguyễn Văn K  sinh năm 1962(có mặt) 

Đều c  trú: Thôn B, xã D  huy n T  tỉnh Thái B nh. 

- Bà Nguyễn Thị M  sinh năm 1975 (vắng mặt) 

Nơi c  trú: Thôn L, xã D  huy n T  tỉnh Thái B nh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài  i u có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên t a  nội dung v  án 

đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Do có m u thuẫn trong vi c tranh chấp ranh gi i quyền S d ng đất nên chiều 

ngày 19/5/2020, Nguyễn Duy S thuê ông Nguyễn Văn H  sinh năm 1965 và bà 

Nguyễn Thị V  sinh năm 1964 đều trú cùng th n đến   y t ờng bao giáp nhà  ng 

Nguyễn Văn S1  sinh năm 1968  trú cùng th n  Khoảng 15 giờ cùng ngày  vợ ông S1 

là bà Nguyễn Thị L  sinh năm 1975  phát hi n vi c S   y t ờng nên gọi ông S1 về  

Khi về nhà  ông S1 yêu cầu S và thợ   y dừng  ại nh ng S  h ng đồng   nên giữa 

hai bên có  ảy ra cãi vã nhau  Ông S1 đứng   ngõ  bên ngoài t ờng bao dùng tay gỡ 

01 viên gạch vừa   y trên t ờng và cúi  uống đặt tại góc t ờng  Lúc này S nhặt 01 

viên gạch màu đỏ  có 02  ỗ  dài 20cm  rộng 09cm  dày 5 5cm trên s n  đứng  ên gờ 

gạch   y   góc t ờng n m về phía ông S1 đang cúi đặt viên gạch   àm viên gạch 

trúng đầu  ng Sang  Ông S1 bị th ơng rách da và tổ chức d  i da vùng đỉnh ch m 

phải đ ợc mọi ng ời đ a đi b nh vi n đa  hoa Phúc Sơn  có địa chỉ cùng  ã để điều 

trị  

Ngày 29/5/2020, ông S1 có đơn đề nghị giám định th ơng tích g i ban C ng 

an xã D. Ngày 08/6/2020, Công an xã D chuyển hồ sơ  vật chứng v  vi c trên đến 

Cơ quan Cảnh sát điều tra C ng an huy n T để điều tra theo th m quyền   

Bản  ết  uận giám định pháp y về th ơng tích số 81/20/TgT ngày 16/6/2020 

của Trung t m pháp y tỉnh Thái B nh  ết  uận đối v i th ơng tích của  ng Nguyễn 

Văn S1 bị “Th ơn  tích vùn  đầu do vật tày c n  có cạnh tác đ n   àm rách da và 
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tổ ch c d ới da vùn  đầu, đã đ ợc kh u phục hồi vết th ơn  vùn  đầu, dùn  thuốc 

khán  sinh,  iảm đau,  iảm nề.  iện tại: còn đau tê nửa đầu từn   úc. Tỷ  ệ tổn 

th ơn  cơ thể do th ơn  tích   y nên tại th i điểm  iám định  à 03% (Ba phần 

trăm)” 

 Bản cáo trạng số 87/CT-VKSTT ngày 26/10/2020, Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n Thái Th y đã truy tố bị cáo Nguyễn Duy S có     ịch nêu trên về tội “Cố   

g y th ơng tích” theo quy định tại điểm a  hoản 1 Điều 134 Bộ  uật H nh s . 

 Tại phiên tòa, bị cáo đã  hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và diễn biến s  

vi c nh  đã nêu trên  

 Bị hại ông Nguyễn Văn S1  khai: Khoảng 15 giờ ngày 19/5/2020, ông đang  àm 

xây d ng tại tr c đ ờng xã T, xã T thì vợ ông là bà Nguyễn Thị L  có đi n cho ông về 

vì bị cáo S đang cho ng ời xây phần đất tranh chấp giữa hai bên. Ông về nhà và ra chỗ 

xây thấy bị cáo S và ông H thợ xây. Ông có nói v i bị cáo S và ông H là sao các anh 

xây sang phần đất nhà ông, phần đất tranh chấp  ã đã th ng báo hai bên  h ng đ ợc 

t  ý xây d ng nh ng bị cáo S vẫn bảo ông H xây tiếp. Ông S1 có rỡ viên gạch ông H 

vừa   y ra đặt xuống nền ngõ thì bị S cầm viên gạch n m vào đầu ông  Sau đó v  ra 

nhiều máu nên ông đ ợc đ a ra b nh vi n đa khoa P để điều trị  Đến ngày 29/5/2020, 

ông có đơn đề nghị giám định th ơng tích g i ban C ng an xã D. Ông không có ý 

kiến gì về các văn bản ghi nhận th ơng tích và  ết luận giám định th ơng tích của 

mình. Ông yêu cầu bị cáo phải bồi th ờng cho ông số tiền 12 442 000 đồng bao gồm: 

Chi phí thủ thuật 170 000 đồng; chi phí ch p cắt   p 1 590 000 đồng; tiền thuốc 

1.330.000 đồng; tiền  hám chữa b nh 72.000 đồng; tiền  e vận chuyển 300 000 đồng; 

thu nhập bị mất 20 ngày   250 000 đồng = 5 000 000 đồng; thu nhập bị giảm sút 10 

ngày   100 000 đồng = 1 000 000 đồng; tiền tổn thất về tinh thần 02 tháng   1 490 000 

= 2 980 000 đồng. Ngoài ra, ông  h ng yêu cầu thêm  hoản tiền nào  hác  Ngày 

17/11/2020 ông đã nhận đ ợc 12 442 000 đồng bị cáo bồi th ờng và không yêu cầu bị 

cáo bồi th ờng thêm bất kì khoản tiền nào về trách nhi m dân s  và đề nghị Hội đồng 

xét x : x  phạt bị cáo theo đúng quy định của pháp luật   h ng đề nghị giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

 Những ng ời làm chứng bà Nguyễn Thị L, ông Bùi Xuân L1, ông Nguyễn 

Văn K đều trình bày diễn biến s  vi c xảy ra hôm 19/5/2020 đúng nh  nội dung bản 

cáo trạng, đúng nh  lời trình bày của bị cáo, bị hại và các tình tiết có trong hồ sơ v  

án. 

 Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n Thái Th y giữ nguyên quyết định truy 

tố đối v i bị cáo và đề nghị Hội đồng xét x  tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy S phạm tội 

“Cố   g y th ơng tích”  Đề nghị áp d ng điểm a khoản 1 Điều 134  điểm b, i, s khoản 

1; Điều 51, Điều 50; khoản 1 và 2 Điều 65 Bộ luật Hình s : X  phạt bị cáo mức án 

từ 06 tháng đến 09 tháng tù cho h  ng án treo, ấn định thời gian th  thách từ 12 

tháng đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ th m.  

 Về x  lý vật chứng: Áp d ng điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS  điểm a khoản 2 
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Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy 01(một) viên gạch   y d ng  àm từ đất nung  màu 

đỏ  có 02  ỗ  dài 20cm  rộng 09cm  dày 5 5cm. 

 Về trách nhi m dân s : Ngày 17/11/2020, bị cáo đã t  nguy n bồi th ờng thi t 

hại theo yêu cầu của ng ời bị hại số tiền 12 442 132 đồng  ng ời bị hại ông S1 không 

yêu cầu bồi th ờng gì thêm nên kh ng đặt ra giải quyết. Đối v i số tiền bị cáo Nguyễn 

Duy S đã t  nguy n nộp 5.000.000 tại Biên  ai số 0007069 ngày 28/9/2020 của Chi 

c c thi hành án d n s  huy n Thái Th y  tỉnh Thái B nh cần trả  ại bị cáo. 

 Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 - Trong phần tranh luận bị cáo, bị hại không có ý kiến tranh luận v i nhau và 

v i Kiểm sát viên. Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức đ ợc hành vi của mình là 

sai trái và rất ân hận, mong Hội đồng xét x  xem xét cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt để 

bị cáo có thể tr  thành ng ời công dân có ích v i gia đ nh và  ã hội. 

                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  căn cứ vào các tài  i u trong hồ sơ v  án đã đ ợc 

tranh t ng tại phiên t a  Hội đồng   t    nhận định nh  sau: 

[1] Về quyết định tố t ng  hành vi tố t ng: Hành vi  quyết định tố t ng của Cơ 

quan điều tra C ng an huy n T  Điều tra viên  Vi n  iểm sát nh n d n huy n Thái 

Th y  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th c hi n đúng về th m 

quyền  tr nh t   thủ t c quy định của Bộ  uật tố t ng h nh s   Bị cáo  h ng có    iến 

hoặc  hiếu nại về hành vi  quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng  ng ời tiến hành 

tố t ng  Do đó  các hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng  ng ời 

tiến hành tố t ng đã th c hi n đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên t a  bị cáo Nguyễn Duy S khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của m nh nh  nội dung Cáo trạng đã truy tố  X t thấy  

 ời  hai nhận tội của bị cáo tại phiên t a phù hợp v i  ời  hai của bị cáo trong giai 

đoạn điều tra  truy tố  phù hợp v i các chứng cứ sau: Đơn tr nh báo   ời  hai của 

ng ời bị hại  ng Nguyễn Văn S1 (BL 01; 17; 66 - 75); Biên bản  hám nghi m hi n 

tr ờng  sơ đồ hi n tr ờng (BL 53 - 56); Biên bản xác minh tại B nh vi n đa  hoa P 

ngày 08/6/2020; Các giấy tờ điều trị th ơng tích  ng Nguyễn Văn S1 (Bút  ục số 63; 

78 - 86); Biên bản quản    đồ vật  tài  i u (Bút  ục số 62);Biên bản  em   t các dấu 

vết trên vật chứng (Bút  ục số 64 - 65);Biên bản đối chất; Biên bản th c nghi m điều tra 

v  án(Bút  ục 57 - 58; 59 - 60);Biên bản ghi  ời  hai của ng ời  àm chứng bà Nguyễn 

Thị L  sinh năm 1975; bà Nguyễn Thị V  sinh năm 1964;  ng Nguyễn Văn H, sinh 

năm 1965; ông Bùi Xuân L1  sinh năm 1941; bà Nguyễn Thị Ch  sinh năm 1943; 

ông Nguyễn Văn K  sinh năm 1962; bà Nguyễn Thị M  sinh năm 1975 (Bút  ục số: 

88 - 119) và các tài  i u  chứng cứ  hác trong hồ sơ. 

[3] Từ những chứng cứ nêu trên  Hội đồng   t    có đủ căn cứ để  ết  uận: 

Chiều ngày 19/5/2020, Nguyễn Duy S  cầm 01(một) màu đỏ  có 02  ỗ  dài 20cm  rộng 

09cm, dày 5,5cm  n m g y th ơng tích cho  ng Nguyễn Văn S1  sinh năm 1968  trú 
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cùng thôn làm ông S1 bị th ơng phải điều trị tại B nh vi n đa  hoa Phúc Sơn  Sức 

 hỏe ông S1 bị giảm do th ơng tích g y nên hi n tại  à 03% (Ba phần trăm). Hành 

vi của bị cáo Nguyễn Duy S đã phạm vào tội “Cố   g y th ơng tích” theo quy định 

tại điểm a  hoản 1 Điều 134 Bộ  uật H nh s  nh  Vi n  iểm sát nh n d n huy n 

Thái Th y  tỉnh Thái B nh đã truy tố  à có căn cứ  đúng ng ời  đúng tội  đúng pháp 

 uật  

 iều 134. Tội cố ý gâ  thương tích hoặc gâ  tổn h i cho sức khỏe của người 

khác. 

1. N   i nào cố ý   y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i 

khác mà tỷ  ệ tổn th ơn  cơ thể từ 11% đến 30% hoặc d ới 11% nh n  thu c m t 

tron  các tr  n  hợp sau đ y, thì bị phạt cải tạo khôn   iam  iữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 thán  đến 03 năm: 

a) Dùn  vũ khí, vật  iệu nổ, hun  khí n uy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năn  

gây n uy hại cho nhiều n   i; 

b) Dùng a-xít n uy hiểm hoặc hóa chất n uy hiểm; 

c) Đối với n   i d ới 16 tuổi, phụ nữ mà biết  à có thai, n   i  ià yếu, ốm đau 

hoặc n   i khác khôn  có khả năn  tự vệ; 

d) Đối với ôn , bà, cha, mẹ, thầy  iáo, cô  iáo của mình, n   i nuôi d ỡn , 

chữa bệnh cho mình; 

đ) Có tổ ch c; 

e) Lợi dụn  ch c vụ, quyền hạn; 

 ) Tron  th i  ian đan  bị  iữ, tạm  iữ, tạm  iam, đan  chấp hành án phạt tù, 

đan  chấp hành biện pháp t  pháp  iáo dục tại tr  n   iáo d ỡn  hoặc đan  chấp 

hành biện pháp xử  ý vi phạm hành chính đ a vào cơ sở  iáo dục bắt bu c, đ a vào 

tr  n   iáo d ỡn  hoặc đ a vào cơ sở cai n hiện bắt bu c; 

h) Thuê   y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác hoặc 

  y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác do đ ợc thuê; 

i) Có tính chất côn đồ; 

k) Đối với n   i đan  thi hành côn  vụ hoặc vì  ý do côn  vụ của nạn nh n. 

2. Phạm t i thu c m t tron  các tr  n  hợp sau đ y, thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 06 năm: 

a) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác mà tỷ  ệ tổn 

th ơn  cơ thể từ 31% đến 60%; 

b) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của 02 n   i trở  ên mà tỷ  ệ 

tổn th ơn  cơ thể của mỗi n   i từ 11% đến 30%; 
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c) Phạm t i 02  ần trở  ên; 

d) Tái phạm n uy hiểm; 

đ) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác mà tỷ  ệ tổn 

th ơn  cơ thể từ 11% đến 30% nh n  thu c m t tron  các tr  n  hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

3. Phạm t i thu c m t tron  các tr  n  hợp sau đ y, thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác mà tỷ  ệ tổn 

th ơn  cơ thể 61% trở  ên, nếu khôn  thu c tr  n  hợp quy định tại điểm b khoản 4 

Điều này; 

b) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của 02 n   i trở  ên mà tỷ  ệ 

tổn th ơn  cơ thể của mỗi n   i từ 31% đến 60%; 

c) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác mà tỷ  ệ tổn 

th ơn  cơ thể từ 31% đến 60% nh n  thu c m t tron  các tr  n  hợp quy định tại 

các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; 

d) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của 02 n   i trở  ên mà tỷ  ệ 

tổn th ơn  cơ thể của mỗi n   i từ 11% đến 30% nh n  thu c m t tron  các tr  n  

hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

4. Phạm t i thu c m t tron  các tr  n  hợp sau đ y, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 14 năm: 

a) Làm chết n   i; 

b) G y th ơn  tích  àm biến dạn  vùn  mặt của n   i khác mà tỷ  ệ tổn th ơn  

cơ thể 61% trở  ên; 

c) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của 02 n   i trở  ên mà tỷ  ệ 

tổn th ơn  cơ thể của mỗi n   i 61% trở  ên; 

d) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác mà tỷ  ệ tổn 

th ơn  cơ thể 61% trở  ên nh n  thu c m t tron  các tr  n  hợp quy định tại các 

điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; 

đ) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của 02 n   i trở  ên mà tỷ  ệ 

tổn th ơn  cơ thể của mỗi n   i từ 31% đến 60% nh n  thu c m t tron  các tr  n  

hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

5. Phạm t i thu c m t tron  các tr  n  hợp sau đ y, thì bị phạt tù từ 12 năm 

đến 20 năm hoặc tù chun  th n: 

a) Làm chết 02 n   i trở  ên; 
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b) G y th ơn  tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của 02 n   i trở  ên mà tỷ  ệ 

tổn th ơn  cơ thể của mỗi n   i 61% trở  ên nh n  thu c m t tron  các tr  n  hợp 

quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

6. N   i nào chuẩn bị vũ khí, vật  iệu nổ, hun  khí n uy hiểm, a-xít n uy hiểm, 

hóa chất n uy hiểm hoặc thành  ập hoặc tham  ia nhóm t i phạm nhằm   y th ơn  

tích hoặc   y tổn hại cho s c khỏe của n   i khác, thì bị phạt cải tạo khôn   iam 

 iữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 thán  đến 02 năm.” 

[3] X t tính chất  mức độ  hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo thấy: Hành vi 

của bị cáo  à nguy hiểm cho  ã hội    m phạm tr c tiếp đến sức  hỏe của ng ời  hác 

đ ợc pháp  uật bảo v   g y ảnh h  ng  ấu đến trật t  an ninh  ã hội   địa ph ơng  

Bị cáo  à ng ời có năng   c trách nhi m h nh s   nhận thức đ ợc tính chất  mức độ 

và hậu quả của hành vi phạm tội do m nh g y ra nh ng vẫn dùng hung khí nguy 

hiểm g y th ơng tích 3% v i  ỗi cố   tr c tiếp nhằm g y th ơng tích cho  ng 

Nguyễn Văn S1.  

[4] X t các t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trách nhi m h nh s  và nh n th n của 

bị cáo  Hội đồng   t      t thấy:  

Về t nh tiết tăng nặng: Bị cáo  h ng phải chịu t nh tiết tăng nặng trách nhi m 

h nh s  nào   

 Về nh n th n và các t nh tiết giảm nhẹ: Bị cáo  h ng có tiền án  tiền s   Trong 

quá tr nh điều tra  truy tố và tại phiên t a bị cáo thành  h n  hai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội  t  nguy n bồi th ờng cho bị hại, phạm tội  ần đầu và thuộc tr ờng hợp 

ít nghiêm trọng nên đ ợc h  ng các t nh tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b  i  s 

 hoản 1  Điều 51 Bộ  uật h nh s    

[5] Căn cứ vào tính chất  mức độ phạm tội  nh n th n  các t nh tiết tăng nặng  

giảm nhẹ trách nhi m h nh s  đối v i bị cáo  Hội đồng   t    thấy rằng: Bị cáo có 

nhiều t nh tiết giảm nhẹ  có nơi c  trú ổn định  rõ ràng  Do đó Hội đồng   t      t 

thấy  h ng cần thiết phải cách  y bị cáo ra  hỏi đời sống  ã hội mà cho bị cáo đ ợc 

h  ng án treo  ấn định thời gian th  thách nh  đề nghị của đại di n Vi n  iểm sát cũng 

đủ để cải tạo  giáo d c bị cáo thành c ng d n có ích cho  ã hội   

 [6] Về x  lý vật chứng: Tang vật của v  án là 01(một) viên gạch   y d ng  àm từ 

đất nung  màu đỏ  có 02  ỗ  dài 20cm  rộng 09cm  dày 5 5cm bị cáo dùng để n m vào đầu 

ông Nguyễn Văn S1. Áp d ng Điều 47 Bộ luật hình s ; Điều 106 Bộ luật tố t ng hình 

s : tịch thu, tiêu hủy 01(một) viên gạch   y d ng  àm từ đất nung  màu đỏ  có 02  ỗ  dài 

20cm  rộng 09cm  dày 5 5cm có đặc điểm ghi trong biên bản giao nhận vật chứng, tại 

Chi c c thi hành án dân s  huy n Thái Th y ngày 26/10/2020  à có căn cứ. 
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[7] Về trách nhi m d n s : Ông Nguyễn Văn S1 yêu cầu bị cáo bồi th ờng 

cho ông tổng số tiền  à 12 442 000 đồng bao gồm: Chi phí thủ thuật 170 000 đồng; chi 

phí ch p cắt   p 1 590 000 đồng; tiền thuốc 1 330 000 đồng; tiền  hám chữa b nh 

72.000 đồng; tiền  e vận chuyển 300 000 đồng; thu nhập bị mất 20 ngày   250 000 

đồng = 5 000 000 đồng; thu nhập bị giảm sút  à 10 ngày   100 000 đồng = 1 000 000 

đồng; tiền tổn thất về tinh thần 02 tháng   1 490 000 = 2 980 000 đồng  Bị cáo Nguyễn 

Duy S đã t  nguy n nộp số tiền 5 000 000 đồng tại Biên  ai số 0007069 ngày 

28/9/2020 của Chi c c thi hành án d n s  huy n Thái Th y  tỉnh Thái B nh để bồi 

th ờng   hắc ph c hậu quả cho ng ời bị hại  à  ng Nguyễn Văn S1. Trong quá trình 

chu n bị   t     bị cáo đã bồi th ờng toàn bộ thi t hại ông S1 yêu cầu v i số tiền 

12 442 000 đồng. Tại phiên t a h m nay bị hại cũng nhất trí nhận số tiền trên và 

 h ng yêu cầu bị cáo bồi th ờng thêm bất    một  hoản chi phí nào  hác  X t thấy 

s  thỏa thuận của các bên  à t  nguy n   h ng trái đạo đức và quy định của pháp 

 uật  v  vậy Hội đồng   t    chấp nhận   h ng đặt ra giải quyết về trách nhi m d n 

s   Đối v i số tiền bị cáo Nguyễn Duy S đã t  nguy n nộp số tiền 5 000 000 đồng tại 

Chi c c thi hành án d n s  huy n Thái Th y cần trả  ại bị cáo  

 [8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình s ; bị cáo, bị 

hại có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

V  các  ẽ trên,                             

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố:  Bị cáo  Nguyễn Duy S phạm tội “Cố   g y th ơng tích” 

2. Hình phạt: Áp d ng điểm a khoản 1 Điều 134  điểm b, i, s khoản 1; Điều 

51, Điều 50; khoản 1 và 2 Điều 65 Bộ luật Hình s : X  phạt bị cáo Nguyễn Duy S 

06 (sáu) tháng tù cho h  ng án treo, thời gian th  thách 01 (một) năm tính từ ngày 

tuyên án sơ th m (24/11/2020).  

Giao bị cáo Nguyễn Duy S cho Uỷ ban nhân dân xã D, huy n T, tỉnh Thái Bình 

giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách  Tr ờng hợp bị cáo vắng mặt hoặc thay 

đổi nơi c  trú th  th c hi n theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình s . 

Trong thời gian th  thách nếu ng ời đ ợc h  ng án treo cố ý vi phạm nghĩa v  02 

lần tr  lên thì Tòa án có thể quyết định buộc ng ời đ ợc h  ng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho h  ng án treo quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ 

luật Hình s .  

   3. Về xử lý vật chứng: Áp d ng điểm Điều 47 Bộ luật hình s ; Điều 106 Bộ 

luật tố t ng hình s :  

 Tịch thu, tiêu hủy 01(một) viên gạch   y d ng  àm từ đất nung  màu đỏ  có 02  ỗ  

dài 20cm  rộng 09cm  dày 5 5cm. 

 (Vật chứng nêu trên đã chuyển Chi c c Thi hành án D n s  huy n Thái Th y  
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tỉnh Thái B nh theo Biên bản về vi c giao nhận vật chứng  tài sản ngày 26/10/2020). 

4. Về trách nhiệm dân sự:  

Ghi nhận vi c bị hại ông Nguyễn Văn S1  h ng yêu cầu bị cáo phải bồi th ờng 

thêm bất cứ  hoản tiền nào  hác ngoài số tiền 12.442 000 đồng (M  i hai triệu bốn 

trăm bốn m ơi hai n hìn đồn ) bị cáo đã bồi th ờng cho ông Nguyễn Văn S1. Trả 

 ại bị cáo Nguyễn Duy S số tiền 5 000 000 đồng bị cáo đã nộp theo Biên  ai số 

0007069 ngày 28/9/2020 của Chi c c thi hành án d n s  huy n Thái Th y  tỉnh Thái 

Bình. 

5. Về án phí: Áp d ng  hoản 2 Điều 136 Bộ  uật Tố t ng h nh s   Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng v  Quốc 

Hội quy định về án phí     phí T a án. 

Bị cáo Nguyễn Duy S phải chịu 200 000 đồng án phí h nh s  sơ th m    

6. Về quyền kháng cáo: Áp d ng Điều 331, 333 Bộ luật tố t ng hình s : 

Bị cáo  ng ời bị hại có mặt tại phiên tòa, có quyền  háng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án 24/11/2020./. 

Nơi nh n: 

- Bị cáo; 

- VKSND huy n Thái Th y; VKSND tỉnh 

Thái Bình; 

- Cơ quan điều tra  Cơ quan thi hành án h nh 

s  - C ng an huy n T; 

- Trại tạm giam C ng an tỉnh Thái B nh; 

- Chi c c Thi hành án d n s  huy n Thái Th y; 

- TAND tỉnh Thái B nh; 

- UBND xã D  huy n Thái Th y; 

- L u: Hồ sơ v  án, HCTP. 

T . H   Đ      T    S  TH   

TH    H   -  H  T    H    T   

 

(đã ký) 

 

 guyễn Quốc  oanh 
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